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Numbers
number - số [n]

zero - không [n]

one - một [num]

two - hai [num]

three - ba [num]

four - bốn [num]

five - năm [num]

six - sáu [num]

seven - bảy [num]

eight - tám [num]

nine - chín [num]

ten - mười [num]

eleven - mười một [num]

twelve - mười hai [num]

thirteen - mười ba [num]

fourteen - mười bốn [num]

fifteen - mười lăm [num]

sixteen - mười sáu [num]

seventeen - mười bảy [num]

eighteen - mười tám [num]

nineteen - mười chín [num]

twenty - hai mươi [num]

thirty - ba mươi [num]

forty - bốn mươi [num]

fifty - năm mươi [num]

sixty - sáu mươi [num]

seventy - bảy mươi [num]

eighty - tám mươi [num]

ninety - chín mươi [num]

one hundred - một trăm [num]

two hundred - hai trăm [num]

three hundred - ba trăm [num]

four hundred - bốn trăm [num]

five hundred - năm trăm [num]

six hundred - sáu trăm [num]

seven hundred - bảy trăm [num]

eight hundred - tám trăm [num]

nine hundred - chín trăm [num]

one thousand - một ngàn [num]

one million - một triệu [num]

one billion - một tỷ [num]

Seasons
season - mùa [n]

spring - mùa xuân [n]

summer - mùa hè [n]

autumn - mùa thu [n]

winter - mùa đông [n]

Days
day - ngày [n]

Monday - Thứ hai [n]
Tuesday - Thứ ba [n]

Wednesday - Thứ tư [n]

Thursday - Thứ năm [n]

Friday - Thứ sáu [n]

Saturday - Thứ bảy [n]

Sunday - Chủ nhật [n]

Months
month - tháng [n]

January - Tháng một [n]
February - Tháng hai [n]
March - Tháng ba [n]

April - Tháng tư [n]

May - Tháng năm [n]

June - Tháng sáu [n]

July - Tháng bảy [n]

August - Tháng tám [n]

September - Tháng chín [n]

October - Tháng mười [n]
November - Tháng mười một [n]
December - Tháng mười hai [n]

Numbers, Seasons,
Days, Months

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb




